
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

LẤY Ý KIẾN CÔNG KHAI VỀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Văn bản số          /BTĐKT-NV ngày      /3/2024) 

 
A. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT  

1. Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai; 

2. Nhân dân và cán bộ huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. 

B. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ 

1. Ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai. 

C. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA 

I.      Tập thể: 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro, tỉnh 

Gia Lai. 

II.    Cá nhân: 

1. Ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; 

2. Ông Đoàn Minh Dưỡng, Phó Tổng biên tập, Báo Gia Lai; 

3. Ông Võ Văn Thành, Trưởng phòng Quy hoạch, Tổng hợp – ODA, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Gia Lai; 

4. Ông Trần Xuân Quang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku, tỉnh 

Gia Lai; 

5. Ông Nguyễn Kiên Cường, Chánh thanh tra huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 

6. Ông Nguyễn Xuân Phước, Bí thư Thị ủy An Khê, tỉnh Gia Lai; 

7. Ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ, 

tỉnh Gia Lai. 

D. BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

I.      Tập thể: 

1. Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai; 

2. Văn phòng Ban, Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai; 

3. Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính 

Tỉnh ủy Gia Lai; 

4. Văn phòng Thành ủy, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

5. Nhân dân và cán bộ huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 

6. Thanh tra huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 

II.    Cá nhân: 

1. Ông Hồ Hải Tần, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo, Sở Nội 

vụ tỉnh Gia Lai; 

2. Ông Nguyễn Duy Lộc, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai; 

3. Bà Hứa Thị Phương, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh Gia Lai; 

4. Bà Đoàn Thị Bích Nguyệt, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai; 

5. Ông Nguyễn Văn Đông, Thư ký đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; 

6. Bà Trần Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Tổ chức đảng – đảng viên, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Gia Lai; 

7. Ông Võ Ngọc Ánh, Trưởng phòng Công nghiệp – Xây dựng, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia Lai; 
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8. Ông Châu Thanh Bình, Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai; 

9. Ông Nguyễn Ngọc Nguyên, Trưởng phòng Hành chính – Quản trị, Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; 

10. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Thu, Cán sự phòng Hành chính – Quản trị, Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; 

11. Ông Trần Xuân Khải, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai; 

12. Bà Lê Thị Phương Loan, Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai; 

13. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng phòng Quản lý ngành, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Gia Lai; 

14. Ông Nguyễn Đức Chín, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai; 

15. Ông Nguyễn Hữu Sung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai; 

16. Ông Nguyễn Đình Chung, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Pleiku, tỉnh 

Gia Lai; 

17. Bà Hồ Thị Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; 

18. Bà Nguyễn Thị Lành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 

19. Ông Phạm Văn Nhuần, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc 

Trung tâm Chính trị huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai; 

20. Ông Đặng Thành Công, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch 

UBMTTQVN huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai; 

21. Ông Phan Văn Trung, Bí thư Huyện ủy Kông Chro, tỉnh Gia Lai. 

E. CỜ THI ĐUA CỦA UBND TỈNH 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai; 

2. Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai; 

3. Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai; 

4. Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai; 

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai; 

6. Thanh tra tỉnh Gia Lai; 

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; 

8. Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai; 

9. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai; 

10. Sở Công Thương tỉnh Gia Lai; 

11. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai; 

12. Cục Thuế tỉnh Gia Lai; 

13. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; 

14. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai; 

15. Kho bạc nhà nước tỉnh Gia Lai; 

16. Hội Đông y tỉnh Gia Lai; 

17. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai; 
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18. Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Lâm 

nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

19. Nhân dân và cán bộ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

20. Nhân dân và cán bộ huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 

21. Nhân dân và cán bộ huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 

22. Nhân dân và cán bộ huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; 

23. Nhân dân và cán bộ huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai; 

24. Thành đoàn Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

25. Thanh tra thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

26. Nhân dân và cán bộ phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

27. Nhân dân và cán bộ xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

28. Nhân dân và cán bộ xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

29. Nhân dân và cán bộ xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

30. Phòng Tư pháp huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

31. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; 

32. Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; 

33. Nhân dân và cán bộ xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; 

34. Thanh tra huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 

35. Ban Dân vận Huyện ủy Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 

36. Phòng Nội vụ huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 

37. Nhân dân và cán bộ xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 

38. Nhân dân và cán bộ xã Ia Chiă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; 

39. Văn phòng HĐND-UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; 

40. Thanh tra huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; 

41. Nhân dân và cán bộ thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; 

42. Nhân dân và cán bộ xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; 

43. Ban Tuyên giáo Thị ủy An Khê, tỉnh Gia Lai; 

44. Phòng Tư pháp thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; 

45. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; 

46. Nhân dân và cán bộ thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai; 

47. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai; 

48. Văn phòng HĐND và UBND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai; 

49. Ban Tổ chức Huyện ủy Kbang, tỉnh Gia Lai; 

50. Văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; 

51. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mang Yang, tỉnh Gia Lai; 

52. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; 

53. Ban Tuyên giáo Thị ủy Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 

54. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai; 

55. Văn phòng Huyện ủy Ia Pa, tỉnh Gia Lai; 

56. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai; 

57. Nhân dân và cán bộ xã Yang Nam huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai; 

58. Ban Dân vận Huyện ủy Krông Pa, tỉnh Gia Lai; 

59. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa, tỉnh 

Gia Lai; 
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60. Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; 

61. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Phú Thiện, tỉnh 

Gia Lai; 

62. Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; 

63. Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; 

64. Công ty Cà phê Ia Sao 1, chi nhánh Tổng Công ty Cà phê Việt Nam; 

65. Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan, chi nhánh Tổng Công ty Cà phê Việt Nam; 

66. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai; 

67. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 

Gia Lai; 

68. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 

Đông Gia Lai; 

69. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hà Nừng, tỉnh Gia Lai; 

70. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Roong, tỉnh Gia Lai; 

71. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku, tỉnh Gia Lai; 

72. Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai. 

F. CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH 

1. Ông Thái Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai; 

2. Bà Vũ Thị Thu, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai; 

3. Ông Doãn Văn Sỹ, Chánh Văn phòng, Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai; 

4. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng phòng Hành chính – Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh 

ủy Gia Lai; 

5. Ông Phạm Văn Chương, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy 

Gia Lai; 

6. Bà Đinh Thị Thu Hồng, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy 

Gia Lai; 

7. Ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai; 

8. Ông Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai; 

9. Ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh Gia Lai; 

10. Ông Nguyễn Đình Nghĩa, Bác sĩ Chuyên khoa II, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng 

hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai; 

11. Ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Gia Lai; 

12. Ông Phạm Quý Phương, Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Gia Lai; 

13. Bà Nguyễn Thị Kiều, Công chức phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên 

nhiên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Gia Lai; 

14. Ông Lê Duy Tỉnh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa, Chi cục 

Kiểm lâm tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai;  

15. Bà Trần Thị Hà Như, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 1, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai; 

16. Ông Trần Xuân Quang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku, tỉnh 

Gia Lai; 



5 
 

17. Ông Bùi Tiến Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung 

tâm Chính trị thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

18. Ông Nguyễn Đức Chín, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai; 

19. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường phù Đổng, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; 

20. Ông Nguyễn Đình Sự, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai; 

21. Ông Siu Y Bé, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; 

22. Ông Đỗ Văn Ngọc, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; 

23. Ông Vũ Đình Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Chư Prông, tỉnh Gia Lai; 

24. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai; 

25. Bà Lê Thị Thu Sang, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ, 

tỉnh Gia Lai; 

26. Ông Trần Thanh Thảo, Chánh Văn phòng Huyện ủy Kông Chro, tỉnh Gia Lai; 

27. Bà Trần Thị Nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kông Chro, tỉnh 

Gia Lai; 

28. Ông Nguyễn Phi Loan, Chánh Văn phòng Huyện ủy Ia Pa, tỉnh Gia Lai. 

Gửi ý kiến trực tiếp về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), số 03 đường 

Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc qua địa chỉ Email: 

tdktgl@gmail.com để tổng hợp, rà soát và báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 25/3/2024 đến hết ngày 03/4/2024. 
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